PHỤ LỤC II
BIỂU TỔNG HỢP SỐ LIỆU
(Kèm theo Công văn số        /STP-... ngày      /5/2026 của Sở Tư pháp)
	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng

	A
	KẾT QUẢ CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

	1
	Số vụ án hành chính liên quan đến cơ quan, đơn vị, địa phương trong kỳ báo cáo
	Vụ
	16

	2
	Số vụ việc đã tham gia đối thoại theo triệu tập của Tòa án
	Vụ
	5

	3
	Số phiên tòa hành chính đã tham gia
	Phiên
	5

	4
	Số vụ việc người đứng đầu trực tiếp tham gia hoặc ủy quyền hợp lệ
	Vụ
	5

	5
	Số yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ của Tòa án
	Yêu cầu
	

	6
	Số yêu cầu đã cung cấp đúng hạn
	Yêu cầu
	

	7
	Số yêu cầu quá hạn hoặc chưa cung cấp
	Yêu cầu
	

	B
	KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH

	8
	Tổng số bản án, quyết định hành chính phải thi hành
	Bản án/QĐ
	16

	9
	Số bản án, quyết định đã thi hành xong
	Bản án/QĐ
	16

	10
	Số bản án, quyết định đang thi hành
	Bản án/QĐ
	

	11
	Số bản án, quyết định chưa thi hành xong
	Bản án/QĐ
	

	12
	Số vụ việc tồn từ kỳ trước chuyển sang
	Vụ việc
	

	13
	Số vụ việc mới phát sinh trong kỳ báo cáo
	Vụ việc
	

	14
	Số vụ việc được chuyển giao/phân công sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính
	Vụ việc
	

	C
	KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC, XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM

	15
	Số văn bản/hoạt động kiểm tra, đôn đốc đã thực hiện
	Văn bản/việc
	

	16
	Số trường hợp xem xét, xử lý trách nhiệm do chậm thi hành, không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đầy đủ
	Trường hợp
	

	17
	Số vụ việc còn khó khăn, vướng mắc cần kiến nghị, đề xuất
	Vụ việc
	



